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BÁO CÁO 
TỔNG KẾT VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH DANH MỤC HÀNG NGUY HIỂM, VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VÀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN CHO NGƯỜI LÁI XE HOẶC NGƯỜI ÁP TẢI VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM
(Tài liệu gửi kèm theo Hồ sơ)

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 

Thực hiện Quyết định số 717/QĐ – TTg ngày 27/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 7 có giao cho Bộ Giao thông vận tải chủ trì và phối hợp với các Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Văn phòng chính phủ và các cơ quan có liên quan  xây dựng Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định); 
[bookmark: _GoBack]Để đảm bảo Luật Trật tư an toàn giao thông đường bộ năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025, Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đã tiến hành lập hồ sơ xây dựng dự thảo Nghị định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thi hành pháp luật liên quan đến Nghị định như sau: 
I. KHÁI QUÁT CHUNG
Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa (sau đây gọi tắt là Nghị định 42). 
Sau hơn ba năm triển khai thực hiện, Nghị định 42 cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của thực tế, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải phát triển, đáp ứng được việc ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số nội dung cần phải điều chỉnh ngay để phù hợp với công tác quản lý của các Bộ ngành, địa phương và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho đơn vị vận tải. Do đó, để tạo thuận lợi cho đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, thuận lợi cho tổ chức thực hiện của các Bộ; Thực hiện Công văn số 4289/VPCP-CN ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ việc xây dựng để ban hành Nghị định thay thế Nghị định 42 là hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Ngày 31/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2024/NĐ-CP quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa (sau đây gọi tắt là Nghị định 34). Nội dung Nghị định 34 đã cơ bản khắc phục được những hạn chế của Nghị định 42, đáp ứng việc phân cấp, phân quyền triệt để liên quan đến cấp phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ và đường thủy nội địa. 
Sau 3 tháng thực hiện Nghị định 34, Bộ GTVT có nhận được kiến nghị của 03 đơn vị đề nghị hướng dẫn rõ việc thực hiện Nghị định 34; đồng thời thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã được Quốc hội thông qua ngày 27/6/2024, Quyết định số 717/QĐ-TTg ngày 27/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 7, trong đó việc xây dựng Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng nguy hiểm (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định) là cần thiết, đảm bảo thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Luật Đường bộ và kịp thời khắc phục một số nội dung hạn chế sau 6 tháng thực thiện Nghị định 34.
II. CÁC THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ,  ĐỀ XUẤT
1. Đánh giá thực trạng
1.1. Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định 
Sau 3 tháng triển khai thực hiện, Nghị định 34 đã tiếp tục đáp ứng được yêu cầu của thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng nguy hiểm phát triển, đáp ứng được công tác ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực giao thông vận tải.(Nghị định 34 của Chính phủ được ban hành ngày 31/3/2024 và có hiệu lực từ ngày 15/5/2024).
 Sau khi Nghị định 34 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/5/2024, các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện về cơ bản không có vướng mắc lớn. 
1.2. Khó khăn, vướng mắc và tồn tại, bất cập
Do thời gian hiệu lực của Nghị định 34 bắt đầu từ 15/5/2024 nên đến thời điểm hiện nay Bộ GTVT mới nhận được 03 ý kiến đề nghị làm rõ một số quy định liên quan đến việc tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm. Nội dung này đã được Bộ GTVT trả lời kiến nghị; đồng thời đã bổ sung, làm rõ trong dự thảo Nghị định.  
2. Kiến nghị, đề xuất của Bộ GTVT
2.1. Kiến nghị
Như đã báo cáo nêu trên, Nghị định 34 được ban hành và có hiệu lực từ ngày 15/5/2024, các Bộ, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện về cơ bản không có vướng mắc lớn. Vì vậy, dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở kế thừa cơ bản các quy định đã được ban hành tại Nghị định 34; bổ sung các quy định tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024.
Để kịp thời ban hành quy định phù hợp và thực hiện đúng Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ ngày 27 tháng 6 năm 2024, Bộ GTVT xây dựng dự thảo Nghị định và báo cáo trình Chính phủ Dự thảo Nghị định nhằm:
- Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động vận tải hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ phù hợp với tình hình thực tế và chức năng nhiệm vụ của các Bộ, ngành.
- Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp vận chuyển hàng hoá nguy hiểm trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trong quá trình vận chuyển hàng nguy hiểm.
2.2. Một số nội dung chính: 
(1) Phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Nghị định 
- Nghị định này quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
- Đối với hoạt động vận chuyển các chất phóng xạ, ngoài việc thực hiện Nghị định này còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử.
- Đối với hoạt động vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiền chất thuốc nổ, pháo thực hiện theo quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiền chất thuốc nổ và pháo.
- Đối với hoạt động vận chuyển các loại hàng hóa nguy hiểm phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng của lực lượng vũ trang thực hiện theo quy định của Nghị định này và do Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện.
- Đối với các hàng hóa nguy hiểm là chất thải nguy hại, ngoài quy định của nghị định này còn phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Đối với trường hợp có quy định khác nhau giữa Nghị định này với quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiền chất thuốc nổ, pháo, bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy thì thực hiện theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiền chất thuốc nổ và pháo, bảo vệ môi trường, phòng cháy và chữa cháy.
(2) Đối tượng áp dụng :
- Nghị định này áp dụng với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng những quy chế, biện pháp đặc biệt đối với việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trong các trường hợp sau đây: Hàng hóa phục vụ cho yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, địch họa;  Hàng hóa quá cảnh của các nước, tổ chức quốc tế không ký kết điều ước quốc tế liên quan tới Việt Nam
(3)  Quy định liên quan đến tập huấn cho người thuê vận tải hoặc người vận tải, điều kiện xe ô tô vận tải hàng nguy hiểm; điều kiện đối với người tham gia vận chuyển; xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện; trình tự thủ tục cấp giấy phép vận tải hàng nguy hiểm; trách nhiệm của các Bộ ban ngành; người thuê vận tải, đơn vị kinh doanh vận tải hàng nguy hiểm 
- Người thuê vận tải hoặc người vận tải có trách nhiệm tổ chức tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm hoặc cử các đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều này tham gia khóa tập huấn của các đơn vị có chức năng tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm, định kỳ 02 năm một lần;
- Đối tượng phải được tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm gồm: Người điều khiển phương tiện, người áp tải, người thủ kho, người xếp dỡ.
- Nội dung tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm:  Tên hàng nguy hiểm, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn; các nguy cơ gây mất an toàn trong quá trình bảo quản, xếp dỡ, vận chuyển hàng nguy hiểm; quy trình bảo quản, xếp dỡ, vận chuyển phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hàng hóa nguy hiểm; các quy trình ứng phó sự cố: Sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán chất nguy hiểm, sơ cứu người bị nạn trong sự cố, sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố, quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo sự cố, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực để ứng phó, khắc phục sự cố, ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường, thu gom chất nguy hiểm bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố.
- Trình độ người tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm phải có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm công tác phù hợp với chuyên ngành tập huấn.
- Thời gian tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm: Tối thiểu 16 giờ cho mỗi loại và nhóm hàng nguy hiểm, bao gồm cả thời gian kiểm tra.
- Đánh giá kết quả và lưu giữ hồ sơ tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm; Công tác lưu trữ hồ sơ tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm (
- Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải đảm bảo có đủ các điều kiện điều khiển phương tiện và được tập huấn, cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn an toàn hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại Nghị định này.
- Người áp tải, người thủ kho, người xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm phải được tập huấn an toàn và cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn an toàn về loại hàng hóa nguy hiểm do mình áp tải, xếp, dỡ hoặc lưu kho.
- Phương tiện vận chuyển phải đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật. Thiết bị chuyên dùng của phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải bảo đảm tiêu chuẩn quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành.
- Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải dán biểu trưng hàng hóa nguy hiểm. Nếu trên một phương tiện có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm khác nhau thì phương tiện phải dán đủ biểu trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán biểu trưng ở hai bên, phía trước và phía sau của phương tiện đảm bảo dễ quan sát, nhận biết.
- Phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, sau khi dỡ hết hàng hóa nguy hiểm nếu không tiếp tục vận tải loại hàng hóa đó thì phải được làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. Đơn vị vận tải, người điều khiển phương tiện có trách nhiệm làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện khi không tiếp tục vận chuyển loại hàng hóa nguy hiểm đó.
- Xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện và lưu kho bãi; công tác vận chuyển hàng hóa nguy hiểm qua công trình hầm phà; Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm .
-  Tổ chức thực hiện của các Bộ ban ngành, người điều khiển phương tiện, người áp tải 
III. ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CÁC QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Việc xây dựng Dự thảo Nghị định để tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải đường bộ đặc biệt là hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 
2. Tiếp tục rà soát để thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, dự thảo Nghị định đã đơn giản hóa thành phần trong hồ sơ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính thông với mục tiêu giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí và minh bạch, hạn chế tiêu cực trong việc thực hiện.
3. Việc triển khai xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế phù hợp với chủ trương của Chính phủ về quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải để đảm bảo an toàn giao thông. Chính vì vậy, các nội dung nêu tại Dự thảo Nghị định là hoàn toàn khả thi.
Trên đây là báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật liên quan đến Dự thảo Nghị định quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm”, Bộ GTVT kính báo cáo./.
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